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Luật sở hữu trí tuệ 
 
Làm thế nào để thu hẹp phạm vi bảo hộ sáng chế ở Việt Nam 
 
Nguyễn Thị Trang 
 
Thông thường, thủ tục giới hạn bằng sáng chế đã được cấp sẽ cho phép những người 
được cấp bằng thu hẹp phạm vi bảo hộ của bằng sáng chế sau khi được cấp (sửa đổi 
sau khi cấp) bằng thủ tục đơn giản. Trên thực tế, việc thu hẹp phạm vi bảo hộ của 
bằng sáng chế đã được cấp có thể là cần thiết nếu, do tình trạng kỹ thuật chưa được 
tìm thấy trong quá trình xét nghiệm hoặc các quyền quốc gia trước đó không được 
tính đến trong những thủ tục này, nên phạm vi bảo hộ được hưởng quá rộng. Trước 
hết, thông qua thủ tục giới hạn, chủ sở hữu bằng sáng chế có thể làm giảm phạm vi 
được yêu cầu bảo hộ nhằm khắc phục các yêu cầu bảo hộ không có hiệu lực nhất 
định đối với hiệu lực của bằng sáng chế. Hơn nữa, việc giới hạn sau khi cấp bằng có 
thể loại bỏ sự không rõ ràng về mặt pháp lý và do đó tạo điều kiện cho bên thứ ba 
tiếp cận tình trạng kỹ thuật có sẵn trên cơ sở miễn phí. 
 
Ở Việt Nam, luật sở hữu trí tuệ cho phép chủ sở hữu bằng sáng chế thu hẹp phạm vi 
bảo hộ của bằng sáng chế của họ. Trong trường hợp bằng sáng chế bị hủy bỏ hiệu lực 
một phần trong thời hạn bảo hộ trên cơ sở một phần của (các) sáng chế được bảo hộ 
theo bằng sáng chế đã được cấp không đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ vào thời điểm 
cấp bằng, khi đó chủ sở hữu bằng sáng chế muốn thu hẹp phạm vi bảo hộ của bằng 
sáng chế nhằm duy trì hiệu lực của các sáng chế còn lại theo bằng sáng chế. Vấn đề 
là làm thế nào để sửa đổi bản mô tả sáng chế để thu hẹp phạm vi bảo hộ theo luật và 
các quy định về sở hữu trí tuệ của Việt Nam. 
 
Luật Sở hữu Trí tuệ số 50/2005 của Việt Nam (Luật SHTT) quy định chung rằng chủ 
sở hữu bằng sáng chế có quyền yêu cầu cơ quan quản lý Nhà nước về quyền sở hữu 
công nghiệp thu hẹp phạm vi quyền sở hữu công nghiệp. Theo đó, có thể diễn giải là 
chủ sở hữu văn bằng sáng chế có thể thực hiện bất kỳ sửa đổi nào đối với yêu cầu 
bảo hộ nhằm thu hẹp phạm vi bảo hộ, ví dụ, bằng cách thêm (các) dấu hiệu bổ sung 
vào yêu cầu bảo hộ, hoặc thêm dấu hiệu loại trừ vào yêu cầu bảo hộ, hoặc loại bỏ 
một hoặc một số yêu cầu bảo hộ, có thể là yêu cầu bảo hộ độc lập hoặc yêu cầu bảo 
hộ phụ thuộc ra khỏi bộ yêu cầu bảo hộ của bằng sáng chế, v.v. 
 
Tuy nhiên, theo quy định tại Thông tư số 01/2007/BKHCN hướng dẫn thực hiện các 
quy định của Luật SHTT, có thể hiểu là để thu hẹp phạm vi bảo hộ của bằng sáng 
chế, chủ sở hữu bằng sáng chế có thể loại bỏ một hoặc một số yêu cầu bảo hộ độc 
lập/ phụ thuộc. Điều đó có nghĩa là chủ sở hữu bằng sáng chế không thể thu hẹp 
phạm vi bảo hộ của bằng sáng chế bằng cách thêm một số dấu hiệu kỹ thuật bổ sung 
hay them dấu hiệu loại trừ vào yêu cầu bảo hộ hoặc cách tương tự. 
 
Lấy ví dụ cho trường hợp này, giả định là bằng sáng chế được cấp bao gồm điểm yêu 
cầu bảo hộ 1 là “1. Thiết bị, bao gồm các bộ phận A, B và C.” Sau khi cấp bằng sáng 
chế, bên thứ ba yêu cầu hủy bỏ hiệu lực của bằng sáng chế trên cơ sở thiếu tính 
mới/tính sáng tạo. Nhằm khôi phục tính mới/tính sáng tạo của bằng sáng chế, chủ sở 
hữu bằng sáng chế đã sửa đổi yêu cầu bảo hộ 1 bằng cách thêm dấu hiệu loại trừ như 
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sau “1. Thiết bị, bao gồm các bộ phận A, B và C, trong đó thu hẹp bảo hộ của bằng 
sáng chế”. Việc sửa đổi như vậy có thể được chấp nhận theo Luật SHTT vì phạm vi 
bảo hộ của bằng sáng chế được thu hẹp sau khi yêu cầu bảo hộ 1 được sửa đổi theo 
cách này. Tuy nhiên, việc sửa đổi này không được chấp nhận theo Thông tư 01 bởi vì 
chủ sở hữu bằng sáng chế đã sửa đổi yêu cầu bảo hộ 1 bằng cách thêm vào yêu cầu 
bảo hộ 1 một dấu hiệu bổ sung theo đó “thu hẹp phạm vi bảo hộ của bằng sáng chế”, 
chủ sở hữu bằng sáng chế đã không loại bỏ toàn bộ điểm yêu cầu  bảo hộ 1 theo quy 
định tại Thông tư 01. 
 
Đối với thủ tục giới hạn tương tự trong thực tế sáng chế tại Cơ quan Sáng chế châu 
Âu, việc sửa đổi bằng cách them dấu hiệu loại trừ vào yêu cầu bảo hộ của bằng sáng 
chế đã được cấp là được phép. Cụ thể hơn, theo Quy định đối với Công ước Sáng chế 
châu Âu, được phép thực hiện bất kỳ sửa đổi nào đối với bản mô tả, yêu cầu bảo hộ 
và hình vẽ, với điều kiện là các sửa đổi này được thực hiện trên cơ sở ý kiến phản 
đổi, cho dù bên phản đối chưa đưa ra căn cứ phản đối. Hơn nữa, khi xét nghiệm yêu 
cầu giới hạn, “Cơ quan Sáng chế châu Âu không xem xét liệu mục đích của việc giới 
hạn (ví dụ sự xác định ranh giới đối với tình trạng kỹ thuật cụ thể) có đạt được hay 
không, hay đối tượng của bằng sáng chế bị giới hạn vẫn có khả năng cấp bằng sáng 
chế hay không…” (điểm thứ hai này nhằm để bảo đảm đưa ra quyết định nhanh 
chóng).  
 
Trong thực tiễn sáng chế ở Việt Nam, vẫn chưa có bất kỳ vụ việc nào mà bằng sáng 
chế bị hủy bỏ hiệu lực một phần và sau đó, chủ sở hữu văn bằng sáng chế yêu cầu 
thu hẹp phạm vi bảo hộ của bằng sáng chế, do đó, khó có thể nóikiểu sửa đổi nào đối 
với yêu cầu bảo hộ của bằng sáng chế sẽ được Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam chấp 
nhận trên thực tiễn. Cũng không rõ là liệu yêu cầu giới hạn có phải trả qua thủ tục xét 
nghiệm lại hay không. Hiện nay chúng ta vẫn phải chờ đợi một vụ việc cụ thể xảy ra 
để có câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi này./. 
 



Bản tin pháp lý 
Tháng 8/2011 

 

 
Vision & Associates 

Trang 4 

Các lĩnh vực khác:  
 
Tài chính 
• Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/08/2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư 

và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; 
• Quyết định số 2006/QĐ-BTC ngày 22/08/2011 của Bộ Tài chính về việc công bố 

danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành hết hiệu lực thi 
hành; 

• Quyết định số 44/2011/QĐ-TTg ngày 18/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc ban hành Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo 
lãnh Chính phủ; 

• Quyết định số 1930/QĐ-BTC ngày 11/08/2011 của Bộ Tài chính về việc công bố 
danh sách các tổ chức tư vấn định giá được tiếp tục thực hiện và tổ chức bị loại 
khỏi Danh sách cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá 
sau khi bị đình chỉ theo quy định tại Quyết định số 1295/QĐ-BTC ngày 
30/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

• Thông tư số 123/2011/TT-BTC ngày 31/08/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng 
dẫn việc quản lý, khai thác phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước; 

• Thông tư số 19/2011/TT-NHNN ngày 24/08/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế 
của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh; 

• Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17/08/2011 của Bộ Tài 
chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh 
phí bảo đảm cho công tác kiểm tra. xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy 
phạm pháp luật; 

• Thông tư số 15/2011/TT-NHNN ngày 12/08/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam quy định việc mang ngoại tệ tiền mặt, Đồng Việt Nam tiền mặt của cá nhân 
khi xuất cảnh, nhập cảnh; 

• Thông tư liên tịch số 112/2011/TTLT/BTC-BKHCN ngày 02/08/2011 của Bộ Tài 
chính, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn quản lý tài chính đối với 
Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011 - 2015; 

• Thông tư số 109/2011/TT-BTC ngày 01/08/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng 
dẫn mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng 
TABMIS. 

 
Ngân hàng 
• Thông tư số 27/2011/TT-NHNN ngày 31/08/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế dự trữ bắt buộc đối với 
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các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 581/2003/QĐ-NHNN 
ngày 09/06/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; 

• Thông tư số 26/2011/TT-NHNN ngày 31/08/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt 
động tiền tệ theo các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

• Thông tư số 25/2011/TT-NHNN ngày 31/08/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực ngoại 
hối theo các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

• Thông tư số 24/2011/TT-NHNN ngày 31/08/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực thành 
lập và hoạt động ngân hàng theo các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam; 

• Thông tư số 23/2011/TT-NHNN ngày 31/08/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt 
động thanh toán và các lĩnh vực khác theo Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản 
hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam; 

• Thông tư số 22/2011/TT-NHNN ngày 30/08/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-NHNN 
ngày 20/05/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về các tỷ lệ bảo 
đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng; 

• Thông tư số 21/2011/TT-NHNN ngày 30/08/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 3 Chế độ giao nhận, bảo quản, vận 
chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá ban hành kèm theo Quyết định số 
60/2006/QĐ-NHNN ngày 27/12/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; 

• Thông tư số 20/2011/TT-NHNN ngày 29/08/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam quy định việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với tổ chức tín dụng 
được phép; 

• Thông tư số 18/2011/TT-NHNN ngày 23/08/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay trung, dài hạn nước ngoài 
của các ngân hàng thương mại là doanh nghiệp Nhà nước; 

• Thông tư số 17/2011/TT-NHNN ngày 18/08/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam quy định về việc cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng; 
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• Thông tư số 16/2011/TT-NHNN ngày 17/08/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam về việc quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam. 

 
Thuế 
• Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/08/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng 

dẫn về lệ phí trước bạ; 
• Thông tư số 120/2011/TT-BTC ngày 16/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội 
về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp; 

• Thông tư số 119/2011/TT-BTC ngày 16/08/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa 
đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi bộ phận dùng cho màn hình dẹt (mỏng) 
thuộc mã 8529.90.94.10, 8529.90.94.90 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; 

• Thông tư số 118/2011/TT-BTC ngày 16/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về 
thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu của các dự án 
điện; 

• Thông tư số 116/2011/TT-BTC ngày 15/08/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng 
dẫn thực hiện Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/06/2011 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ban hành mức thuế nhập khẩu xe ô tô chở người từ 15 chỗ 
ngồi trở xuống đã qua sử dụng; 

• Thông tư số 114/2011/TT-BTC ngày 12/08/2011 của Bộ Tài chính về việc quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong 
lĩnh vực pháp y; 

• Thông tư số 113/2011/TT-BTC ngày 04/08/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa 
đổi, bổ sung Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009, Thông tư số 
02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 và Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 
26/01/2011; 

• Thông tư số 111/2011/TT-BTC ngày 02/08/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa 
đổi quy định về thuế xuất khẩu một số mặt hàng vàng tại Biểu thuế xuất khẩu. 

 
Thương mại 
• Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg ngày 31/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc thí điểm thực hiện Cơ chế hải quan một cửa quốc gia; 
• Quyết định số 53/2011/QĐ-UBND ngày 29/07/2011 của Uỷ ban Nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm 
Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh; 
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• Quyết định số 1943/QĐ-BNN-CB ngày 23/08/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn về việc ban hành Quy trình kỹ thuật nhập kho, xuất kho và bảo 
quản muối dự trữ quốc gia; 

• Quyết định số 4146/QĐ-BCT ngày 17/08/2011 của Bộ Công thương về việc ban 
hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các 
quy định hành chính của Bộ Công Thương; 

• Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15/08/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng 
dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài; 

• Thông tư liên tịch số 29/2011/TTLT-BCT-BTC ngày 04/08/2011 của Bộ Công 
Thương, Bộ Tài chính hướng dẫn tổ chức phối hợp kiểm tra giữa cơ quan quản lý 
thị trường và cơ quan quản lý giá; 

• Thông tư số 31/2011/TT-BCT ngày 19/08/2011 của Bộ Công Thương quy định 
điều chỉnh giá bán điện theo thông số đầu vào cơ bản; 

• Thông tư số 08/2011/TT-BKHĐT ngày 01/08/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
quy định nội dung Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam.. 

 
Lao động 
• Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ quy định mức 

lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, 
hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có 
thuê mướn lao động; 

• Thông tư số 22/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/08/2011 của Bộ Lao động, Thương 
binh và Xã hội hướng dẫn chế độ tiền lương đối với công nhân, viên chức xây 
dựng công trình thủy điện do Việt Nam đầu tư tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân 
Lào. 

 
Giáo dục 
• Nghị định số 71/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ 
em; 

• Quyết định số 45/2011/QĐ-TTg ngày 18/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc quy định hỗ trợ một phần kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với 
giáo viên mầm non có thời gian công tác từ trước năm 1995 nhưng chưa đủ điều 
kiện hưởng chế độ hưu trí; 

• Quyết định số 42/2011/QĐ-TTg ngày 05/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác 
quản lý giáo dục; 
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• Thông tư số 38/2011/TT-BGDĐT ngày 29/08/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
ban hành Danh mục tối thiểu thiết bị dạy học môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin 
học và Ngoại ngữ - Trường trung học phổ thông chuyên; 

• Thông tư số 37/2011/TT-BGDĐT ngày 18/08/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến thủ tục hành chính tại 
Quyết định số 31/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23/06/2008 của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo ban hành Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và Quyết định số 
62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định 
nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, 
cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên; 

• Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/08/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non; 

• Thông tư số 35/2011/TT-GDĐT ngày 11/08/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 
việc quy định trao nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục 
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

• Thông tư số 34/2011/TT-BGDĐT ngày 11/08/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ trung cấp chuyên nghiệp; 

• Thông tư số 33/2011/TT-BGDĐT ngày 08/08/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên giáo dục 
thường xuyên; 

• Thông tư số 10/2011/TT-BXD ngày 10/08/2011 của Bộ Xây dựng ban hành Tiêu 
chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với nghề Hàn; 

• Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/08/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học; 

• Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/08/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ 
sở; 

• Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/08/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ 
thông. 
 

Y tế 
• Nghị định số 69/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ về việc quy định 

xử phạt vi phạm hành chính về y tế dự phòng, môi trường y tế và phòng, chống 
HIV/AIDS; 

• Quyết định số 1377/QĐ-TTg ngày 12/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
xuất cấp thuốc dự trữ quốc gia cho các cơ sở khám chữa bệnh; 
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• Thông tư số 33/2011/TT-BYT ngày 26/08/2011 của Bộ Y tế quy định việc xét 
nghiệm HIV bắt buộc trong một số trường hợp cần thiết để chẩn đoán và điều trị 
bệnh cho người bệnh. 

 
Tài nguyên - Môi trường 
• Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25/08/2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi 

trường đối với khai thác khoáng sản; 
• Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường; 
• Quyết định số 47/2011/QĐ-TTg ngày 22/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ về 

chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề khí tượng thủy văn thuộc ngành tài nguyên và 
môi trường; 

• Quyết định số 1410/QĐ-TTg ngày 16/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt Khung ma trận chính sách chu kỳ 3 (năm 2011) thuộc Chương trình hỗ 
trợ ứng phó biến đổi khí hậu (SP-RCC); 

• Quyết định số 4028/QĐ-BCT ngày 09/08/2011 của Bộ Công thương về việc bổ 
sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm 
khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến 
năm 2015, có xét đến năm 2025; 

• Thông tư số 34/2011/TT-BTNMT ngày 01/08/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hành đáy biển tỷ lệ 1: 100.000 
bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp; 

• Thông tư số 33/2011/TT-BTNMT ngày 01/08/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường đất; 

• Thông tư số 32/2011/TT-BTNMT ngày 01/08/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định quy trình kỹ thuật quan trắc chất lượng nước mưa; 

• Thông tư số 31/2011/TT-BTNMT ngày 01/08/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước biển (bao gồm cả 
trầm tích đáy và sinh vật biển); 

• Thông tư số 30/2011/TT-BTNMT ngày 01/08/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về việc quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước dưới đất; 

• Thông tư số 29/2011/TT-BTNMT ngày 01/08/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về việc quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước mặt lục 
địa; 

• Thông tư số 28/2011/TT-BTNMT ngày 01/08/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về việc quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường không khí xung 
quanh và tiếng ồn. 
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Khoa học kỹ thuật 
• Nghị định số 73/2011/NĐ-CP ngày 24/08/2011 của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; 
• Quyết định số 46/2011/QĐ-TTg ngày 22/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung Quyết định số 104/2009/QĐ-TTg ngày 12/08/2009 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng 
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; 

• Quyết định số 1488/QĐ-TTg ngày 29/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 
và định hướng đến năm 2030; 

• Quyết định số 1483/QĐ-TTg ngày 26/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban 
hành Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; 

• Quyết định số 1343/QĐ-TTg ngày 05/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1101/QĐ-TTg ngày 23/07/2009 của của Thủ 
tướng Chính phủ về các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; 

• Quyết định số 1343/QĐ-TTg ngày 05/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1101/QĐ-TTg ngày 23/7/2009 của Thủ tướng 
Chính phủ về các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; 

• Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 05/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
thành lập Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia; 

• Quyết định số 1294/QĐ-TTg ngày 01/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm đến năm 2011; 

• Thông tư số 30/2011/TT-BCT ngày 10/08/2011 của Bộ Công thương về việc quy 
định tạm thời giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại trong sản 
phẩm điện, điện tử. 
 

Thông tin - Truyền thông 
• Quyết định số 41/2011/QĐ-TTg ngày 03/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc chỉ định doanh nghiệp thực hiện duy trì, quản lý mạng bưu chính công cộng, 
cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ bưu chính quốc tế; 

• Thông tư số 23/2011/TT-BTTTT ngày 11/08/2011 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông quy định về việc quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin 
trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước; 

• Thông tư số 22/2011/TT-BTTTT ngày 02/08/2011 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông về việc ban hành cước kết nối cuộc gọi từ mạng thông tin di động mặt đất 
đến mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt. 
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Hành chính - Tư pháp 
• Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/03/2007 của 
Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; 

• Nghị định số 66/2011/NĐ-CP ngày 01/08/2011 của Chính phủ quy định việc áp 
dụng Luật Cán bộ, công chức đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý công ty 
trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và người được 
cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn của 
Nhà nước; 

• Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26/07/2011 của Chính phủ về việc thành lập 
thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn; 

• Quyết định số 1476/QĐ-TTg ngày 25/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

• Quyết định số 1427/QĐ-TTg ngày 18/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai 
đoạn 2011 - 2015; 

• Quyết định số 1374/QĐ-TTg ngày 12/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011 - 2015; 

• Thông tư số 60/2011/TT-BCA ngày 29/08/2011 của Bộ Công an quy định về 
biểu mẫu để sử dụng khi áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục; 

• Thông tư số 58/2011/TT-BCA ngày 09/08/2011 của Bộ Công an về việc quy 
định đồ vật cấm đưa vào trại giam và việc thu giữ, xử lý đồ vật cấm; 

• Thông tư số 10/2011/TT-BNV ngày 04/08/2011 của Bộ Nội vụ ban hành chức 
danh, mã số các ngạch viên chức dân số. 

 
Nông nghiệp – Thủy sản  
• Quyết định số 1442/QĐ-TTg ngày 23/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05/06/2008 về 
chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; 

• Quyết định số 1349/QĐ-TTg ngày 09/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 
2020, định hướng đến năm 2030; 

• Quyết định số 1337/QĐ-TTg ngày 05/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
bổ sung đối tượng đào tạo tại điểm b khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1045/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội 
Nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015"; 
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• Thông tư số 59/2011/TT-BNNPTNT ngày 30/08/2011 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép 
sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam; 

• Thông tư số 58/2011/TT-BNNPTNT ngày 24/08/2011 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn ban hành “Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản 
xuất, kinh doanh tại Việt Nam”; 

• Thông tư số 57/2011/TT-BNNPTNT ngày 23/08/2011 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN 
ngày 08/03/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quy 
trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật và kiểm tra vệ sinh thú y; 

• Thông tư số 56/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/08/2011 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Quản lý nhà nước về 
thú y thủy sản; 

• Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/08/2011 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn về việc kiểm tra, chứng nhận chất lượng thực phẩm thủy 
sản; 

• Thông tư số 54/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/08/2011 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn về việc yêu cầu năng lực phòng thử nghiệm về chất lượng, 
an toàn thực phẩm Nông lâm thủy sản và muối; 

• Thông tư số 53/2011/TT-BNNPTNT ngày 02/08/2011 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2011/TT-
BNNPTNT ngày 29/3/2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh 
doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản. 

 
Văn bản khác 
• Nghị định số 72/2011/NĐ-CP ngày 23/08/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/08/2005 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản 
đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 và 
Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21/06/2007 của Chính phủ về hoạt động in 
các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm; 

• Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 30/08/2011 của Ủy ban Nhân dân thành 
phố Hà Nội về việc cấp Giấy phép quy hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

• Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND ngày 15/08/2011 của Ủy ban Nhân dân thành 
phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế làm việc của Ủy ban Nhân dân thành 
phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 - 2016; 

• Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 03/08/2011 của Ủy ban Nhân dân thành 
phố Hồ Chí Minh về việc phân công quản lý Nhà nước đối với các tổ chức hội 
trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
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